
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 1611160177   Trần Phương Hằng 20/01/1998 ĐH6TNN1

2 1611160556   Nguyễn Nhật Minh 06/12/1997 ĐH6TNN1

3 1611161719   Lưu Tuấn Nghĩa 08/10/1998 ĐH6TNN1

4 1611161961   Nguyễn Minh Sâm 23/04/1998 ĐH6TNN1

5 1611160969   Đồng Phương Trang 18/02/1998 ĐH6TNN1

6 1611161307   Trần Thu Uyên 22/11/1998 ĐH6TNN1

7 1611162032   Phùng Cao Vinh 26/12/1998 ĐH6TNN1

8 1611160070    Nguyễn Thị Phương Anh 24/11/1998 ĐH6TNN2

9 1611160290   Nguyễn Thị Phương Anh 27/11/1998 ĐH6TNN2

10 1611162007   Phạm Tiến Duẩn 16/09/1998 ĐH6TNN2

11 1611161563   Nguyễn Việt Dũng 15/06/1998 ĐH6TNN2

12 1611161695   Đào Minh Đức 03/07/1998 ĐH6TNN2

13 1611161059   Nguyễn Tiến Đức 12/09/1998 ĐH6TNN2

14 1611160633   Trần Việt Hoàng 26/06/1998 ĐH6TNN2

15 1611161092   Mai Quốc Khánh 02/09/1998 ĐH6TNN2

16 1611160370   Hoàng Thị Ngọc Lan 07/03/1998 ĐH6TNN2

17 1611160691   Lê Thị Luyến 05/05/1998 ĐH6TNN2

18 1611161607   Đoàn Thắng Mạnh 31/12/1998 ĐH6TNN2

19 1611160908   Nguyễn Văn Nghĩa 12/08/1998 ĐH6TNN2

20 1611160146   Nguyễn Minh Ngọc 23/10/1998 ĐH6TNN2

21 1611161145   Trịnh Đình Quyền 27/09/1998 ĐH6TNN2

22 1611162097   Nguyễn Đức Minh Sơn 24/08/1997 ĐH6TNN2
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23 1611161933   Hoàng Thị Thảo 07/08/1997 ĐH6TNN2

24 1611161806   Vũ Dương Thắng 10/01/1998 ĐH6TNN2

25 1611161772   Đỗ Quang Trường 27/01/1998 ĐH6TNN2

26 1611160258   Trần Thu Uyên 10/06/1998 ĐH6TNN2

27 1611160128    Trần Hoàng Diệp 28/09/1998 ĐH6TNN2

28 1611160645   Nguyễn Thị Thảo Ly 11/03/1998 ĐH6TNN2

29 1611160326   Nguyễn Thị Hương Nhài 03/12/1998 ĐH6TNN2

30 1611160234   Hoàng Thị Quỳnh Như 19/08/1998 ĐH6TNN2

31 1611161623   Nguyễn Thị Thảo 06/05/1998 ĐH6TNN2


